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MỞ HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI GẮN VỚI DU LỊCH
Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều địa phương của 
Hà Nội đã và đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp 
với đặc thù. Trong đó, có việc tận dụng tối đa lợi 
thế về đa dạng hệ sinh thái – tự nhiên, bản sắc 
văn hóa, để phát triển nông nghiệp sinh thái gắn 
với du lịch,…

Phát huy thế mạnh địa phương, xã Hồng Vân 
(huyện Thường Tín) đã chuyển hướng từ sản 
xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển nông 
nghiệp gắn với du lịch sinh thái làng nghề. Bước 
chuyển mình này đem lại nguồn thu nhập ổn định 
cho người dân, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa 
phương phát triển bền vững…

Năm 2018, xã Hồng Vân được thành phố Hà 
Nội công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh thái. 
Đây là dấu mốc quan trọng để chính quyền và 
nhân dân xã Hồng Vân tiếp tục đẩy mạnh phát 
triển nông nghiệp sinh thái gắn liền với xây dựng 
nông thôn mới.  Xã có 21 tuyến đường chính thì 
mỗi tuyến đường được trồng một loài hoa, tên 
đường được đặt theo tên các loài hoa. Các công 
trình văn hóa, di tích lịch sử trong xã được trùng 
tu, nâng cấp. Chính quyền xã Hồng Vân chú trọng 
đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng sản phẩm du 
lịch, từ nông sản, hoa cây cảnh đến dịch vụ tham 
quan, nghỉ dưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu về văn 
hóa, làng nghề. Bên cạnh phát triển nghề sinh vật 
cảnh theo hướng bền vững, xã Hồng Vân còn chú 
trọng xây dựng gần 20 mô hình du lịch sinh thái 
kết hợp dịch vụ trải nghiệm gắn với du lịch xanh, 
du lịch nông nghiệp. Phó chủ tịch UBND xã Hồng 
Vân, huyện Thường Tín Nguyễn Văn Phượng cho 
biết: Với mục tiêu trở thành một “vùng quê đáng 
sống”, trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành 
trình du lịch của du khách trong và ngoài thành 
phố, nhiều hoạt động, phong trào xây dựng không 
gian xã sáng, xanh, sạch đẹp và xây dựng hình 
ảnh người Hồng Vân văn minh, thân thiện, mến 
khách đã được chính quyền và nhân dân Hồng 
Vân triển khai, hưởng ứng. Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ xã Hồng Vân lần thứ XXVI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 xác định xây dựng xã trở thành 
xã “du lịch - sinh thái - làng nghề”, phấn đấu đến 
năm 2025 Hồng Vân trở thành một trung tâm kết 
nối vùng trọng điểm và là một điểm du lịch hấp 
dẫn của Thủ đô.

Tại huyện Đan Phượng, thời gian qua, huyện 
đã từng bước phát triển mô hình nông nghiệp hữu 
cơ, sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp 
với du lịch sinh thái. 3 năm trở lại đây, mô hình 
trồng nho hạ đen tại huyện Đan Phượng được 
nhiều hộ dân lựa chọn vì là cây trồng mới, hợp 
thổ nhưỡng, đem lại giá trị kinh tế cao. Không 
chỉ vậy, đây còn là mô hình du lịch trải nghiệm 
được nhiều người yêu thích. Mô hình trồng nho 
hạ đen kết hợp với du lịch trải nghiệm của hộ gia 
đình anh Nguyễn Hữu Hợi, thôn Bãi Tổng, xã Đan 
Phượng đang là điểm đến của nhiều du khách ở 
Hà Nội và một số tỉnh thành. Bén duyên với cây 
nho hạ đen từ năm 2020, cùng với sự hỗ trợ của 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, đến nay hộ gia 
đình anh Nguyễn Hữu Hợi đang trồng 1.500 gốc 
nho hạ đen cho sản lượng khoảng 3,5 - 4 tấn/
vụ phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh 
và người tiêu dùng Thủ đô. Với giá bán 150.000 
đồng/kg tại vườn, giá vé vào cửa là 30.000 đồng/
người, trẻ em được miễn phí vé vào cửa, trung 
bình mỗi ngày, nông trại của anh Hợi tiếp đón vài 
chục khách, có ngày đoàn lên tới cả trăm người. 
Việc phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với dịch 
vụ du lịch không chỉ góp phần tái cơ cấu kinh tế 
nông thôn, phát triển nông nghiệp theo hướng 
bền vững mà còn nâng cao giá trị kinh tế cũng 
như thu nhập cho nông dân. Đây cũng là một 
trong những giải pháp phát triển nông nghiệp 
nông thôn huyện Đan Phượng trong thời gian tới

Thành phố Hà Nội thực tế có diện tích canh tác 
nông nghiệp khá lớn và rất có tiềm năng để phát 
triển du lịch. Điều này cũng xuất phát từ nhu cầu 
thực tế của bộ phận dân cư đô thị muốn được du 
lịch sinh thái, trải nghiệm. Chính từ nhu cầu này, 
tại nhiều quận, huyện ven đô, hàng loạt mô hình 
trang trại nông nghiệp sinh thái đã ra đời phục vụ 
nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của người 
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dân với cách thức hoạt động phong phú.
Hà Nội xác định phát triển du lịch nông nghiệp 

hướng đến xây dựng nông thôn bền vững, đi vào 
chiều sâu là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính 
chiến lược. UBND thành phố đã sớm ban hành 
và triển khai Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 
4/3/2022 về việc phát triển kinh tế du lịch nông 
nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 
- 2025. Hơn một năm qua, các sở, ngành, địa 
phương đã có các chương trình, hoạt động lồng 
ghép nội dung phát triển kinh tế du lịch nông 
nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 
mới. Thành phố đã có 2 sản phẩm OCOP đầu tiên 
được đánh giá, phân hạng 4 sao thuộc nhóm sản 
phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái 
và điểm du lịch. Đó là: Điểm du lịch dịch vụ làng 
quê Hồng Vân (Xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) 
và Khu sinh thái Phù Đổng Green Park (Xã Phù 
Đổng, huyện Gia Lâm). Ngoài ra, thành phố công 
nhận 5 điểm du lịch cấp Thành phố ở khu vực 
ngoại thành, gắn với du lịch nông nghiệp, nông 
thôn, làng nghề, sinh thái như: Điểm du lịch xã 
Dương Xá, huyện Gia Lâm; Điểm sinh thái Hoàng 
Long, huyện Thạch Thất; Điểm du lịch làng nghề 
lược sừng Thuỵ Ứng, huyện Thường Tín; Điểm 
du lịch làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm, huyện 
Thường Tín; Điểm du lịch thôn Lòng Hồ, xã Kim 
Sơn, thị xã Sơn Tây.

Nhằm phát huy thế mạnh và tiềm năng, điều 
kiện của từng vùng, thành phố Hà Nội cũng đã 
chỉ đạo, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân tiếp tục sáng tạo ra các sản phẩm mới lạ, 
độc đáo trên cơ sở tập trung vào thế mạnh của 
địa phương, chú trọng khai thác và phát triển 
nhòm sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh 
thái, làng nghề, nghề truyền thống gắn với nông 
nghiệp, giáo dục tại các huyện ba Vì, Đan Phượng, 
Thường Tín, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây,…

Du lịch nông nghiệp, nông thôn được xem 
là môt trong những sản phẩm du lịch có thể trở 
thành mũi nhọn, tạo được sản phẩm chuyên biệt 
cho Thủ đô để thu hút du khách lưu trú lâu hơn, 
trải nghiệm nhiều hơn. Tuy nhiên, các mô hình 
nông nghiệp gắn với du lịch còn khoảng cách khá 
xa so với thế mạnh và tiềm năng của Hà Nội. 
Nguyên nhân chính là việc phát triển các mô hình 
chưa gắn với quy hoạch nông thôn và việc điều 

chỉnh quy hoạch cũng còn nhiều vướng mắc. Cơ 
chế quản lý đất đai cho nông nghiệp, nông thôn 
vẫn còn chưa thoả đáng. Mặt khác, chính sách 
thu hút đầu tư vào nông nghiệp sinh thái hiện nay 
chưa sát với thực tế phát triển… 

Việc phát triển nông nghiệp gắn với du lịch 
sinh thái dù ở cấp độ nào cũng là những tiền đề 
quan trọng để xây dựng các miền quê xanh. Đối 
với khu vực ven đô, việc phát triển nông nghiệp 
ngoài nâng cao đời sống, chất lượng sống cho 
chính người dân khu vực nông thôn còn có nhiệm 
vụ quan trọng là đảm bảo tỷ lệ cây xanh và điều 
hòa không khí cho các khu vực nội đô đang đô 
thị hóa nhanh chóng. Điều quan trọng là cần phát 
triển du lịch gắn kết với điều kiện thiên nhiên và 
làng nghề của các địa phương để thu hút được 
sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương. 
Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh - Chuyên gia độc lập về du 
lịch nông thôn cho rằng: Để phát triển được mô 
hình nông nghiệp gắn với du lịch ngoài quy hoạch 
cần phải chuyển đổi tư duy trong lĩnh vực này; tổ 
chức cộng đồng tham gia theo từng lĩnh vực, thế 
mạnh của từng địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng 
giao thông và đẩy mạnh truyền thông.

Phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái là chủ 
trương đúng đắn, nhằm nâng cao giá trị của nông 
nghiệp và nông thôn, góp phần phát triển các sản 
phẩm nông nghiệp thông qua chương trình OCOP, 
phát huy giá trị văn hóa của các địa phương, góp 
phần hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng 
nông thôn mới. Việc triển khai các mô hình nông 
nghiệp sinh thái gắn với du lịch nói riêng và xây 
dựng một nền nông nghiệp thông minh, thân 
thiện với môi trường nói chung đòi hỏi nhiều yếu 
tố: Từ nhận thức phát triển, hoạch định chính 
sách đến quy hoạch; xây dựng chuỗi liên kết giá 
trị; từ nguồn vốn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng 
đến đưa công nghệ cao vào sản xuất,… Do vậy, 
để du lịch nông nghiệp thật sự khởi sắc cần sự 
phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, đặc biệt là vai trò của các cơ quan chủ 
quản về văn hóa, du lịch và nông nghiệp cho đến 
mỗi người dân Thủ đô./.

Lưu Phượng
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TỌA ĐÀM “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ - CHÌA KHÓA MỞ CÁNH CỬA NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI”

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức 
tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số - Chìa khoá mở 
cánh cửa nông nghiệp hiện đại” tại huyện Chương 
Mỹ. Tham gia tọa đàm có sự tham gia của các 
chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, đại diện 
hợp tác xã, chủ trang trại, nông dân tiêu biểu trên 
địa bàn huyện. 

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số đã được 
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chú 
trọng, bắt tay vào triển khai. Bộ Nông nghiệp & 
PTNT đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số để 
chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo 3 
trụ cột: Bộ Nông nghiệp & PTNT số, kinh tế nông 
nghiệp số và nông dân số. Bộ lấy ngày 19/8 hàng 
năm là ngày chuyển đổi số trong nông nghiệp. 
Cùng với đó, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập trung 
xây dựng đề án chuyển đổi số Nông nghiệp và 
PTNT giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 
2030, làm căn cứ cho Bộ triển khai ở Trung ương 
và địa phương. Trong năm 2022, Bộ lựa chọn lĩnh 
vực trồng trọt, chăn nuôi là hai lĩnh vực ưu tiên 
triển khai sớm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
Tạ Văn Tường cho biết: Thực tế công tác chuyển 
đổi số trong nông nghiệp đã được Hà Nội quan 
tâm triển khai. Đơn cử như về truy xuất nguồn 
gốc, thành phố đã phối hợp và triển khai theo các 
cấp độ với các doanh nghiệp để minh bạch các sản 
phẩm với mã QR. Ngoài ra, Hà Nội đẩy mạnh kết 
hợp với các tỉnh khác trên cơ sở hệ thống này để 
quản lý về mặt chất lượng sản phẩm nông nghiệp. 
Bên cạnh đó, thành phố  đã hoàn thiện các cơ sở 
dữ liệu về đất. Gần như tất cả các cơ sở dữ liệu về 
đất như sức khỏe  đất, thực trạng, thành phần của 
đất đã được cập nhật về hiện trạng trên bản đồ số. 
Ngoài ra, thành phố đã hợp tác với các cơ quan, 

đơn vị kinh tế số để triển khai thương mại điện tử 
thông qua các sàn giao dịch như: Voso, sendo…

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà quản lý đều 
thống nhất quan điểm chuyển đổi số mang ý nghĩa 
quan trọng với tất cả các ngành trong thời đại 4.0, 
là xu thế toàn cầu và ngành nông nghiệp cũng 
không ngoại lệ. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 
nghiệp sẽ giúp nông dân, chủ trang trại, hợp tác 
xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, 
tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Không những thế, 
ứng dụng công nghệ số còn là “chìa khóa” mở 
cánh cửa cho nông nghiệp hiện đại. 

Các chuyên gia, nhà quản lý cũng chỉ ra những 
cơ hội, rào cản, thách thức trong tiến trình chuyển 
đổi số của nông nghiệp Hà Nội và khuyến nghị một 
số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong 
thời gian tới. 

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
Vũ Thị Hương: Ứng dụng công nghệ số là một trong 
những nội dung quan trọng mà Trung tâm Khuyến 
nông phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí 
của Trung ương và Hà Nội để đẩy mạnh tuyên 
truyền trong năm 2023. Bên cạnh đó, Trung tâm tổ 
chức hàng chục lớp tập huấn về nội dung này đối 
với nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã. Mục đích 
nhằm truyền thông, thay đổi tư duy cho bà con về 
ứng dụng công nghệ số không thể đơn lẻ từng hộ 
làm được mà bắt buộc phải liên kết với nhau thành 
tổ hợp tác, hợp tác xã để cùng nhau xây dựng chuỗi 
sản xuất - tiêu thụ sản phẩm bền vững. 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT 
Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông sẽ đồng hành 
cùng với Phòng kinh tế các quận, huyện, thị xã; 
thông qua các Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, 
Trạm Chăn nuôi - Thú y và Trung tâm dịch vụ nông 
nghiệp phối hợp tổ chức những hội nghị, toạ đàm, 
tập huấn về ứng dụng công nghệ số trong nông 
nghiệp tại các địa phương trên địa bàn thành phố. 

Qua những chia sẻ của các chuyên gia, nhà 
quản lý tại tọa đàm đã giúp cho các đại biểu có 
cái nhìn tổng thể về ngành nông nghiệp nói riêng 
và định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung. 
Có thể nhận thấy nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm 
nông sản, thực phẩm ngày càng cao, đi liền với đó 
là nhu cầu về mức độ minh bạch, truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, tạo động lực để sản xuất nông 
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TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

Với mục đích nâng cao kiến thức quản lý nhà 
nước, nghiệp vụ chuyên môn về theo dõi diễn biến 
rừng bằng hệ thống phần mềm FRMS 4.0, Chi cục 
Kiểm lâm Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn nâng 
cao năng lực, kỹ thuật nghiệp vụ về công tác quản 
lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho 

40 công chức kiểm lâm đang công tác tại các Hạt 
kiểm lâm có rừng.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấnm ông 
Nguyễn Tiến Lâm - Phó chi cục trưởng Chi cục 
Kiểm lâm mong muốn các học viên sẽ cập nhật 
được những kiến thức mới, trao đổi phương pháp, 
kỹ năng trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; có 
nhận thức sâu hơn, nắm chắc hơn các quy định 
về lâm nghiệp, có thêm kiến thức, kinh nghiệm 
cả về lý luận và thực tiễn. Lớp tập huấn cũng là 
dịp để các học viên học hỏi, chia sẻ những kinh 
nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, 
vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo 
vệ rừng ở địa phương để từ đó áp dụng vào thực 
tế hoạt động của bản thân nhằm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Thị - Trưởng bộ môn Ứng dụng 
công nghệ viễn thám trong lâm nghiệp - Viện Sinh 

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng 
nông thôn mới Hà Nội phối hợp cùng UBND quận 
Long Biên vừa tổ chức Tuần hàng tư vấn, giới thiệu 
và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, 
nông sản thực phẩm an toàn năm 2023.

Hà Nội hiện có 806 làng nghề và làng có nghề 
đang hoạt động, trong đó có 318 làng nghề, làng 
nghề truyền thống tiêu biểu được công nhận; 
1.136 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động; 
1.695 trang trại; hơn 164 mô hình ứng dụng công 

nghệ cao... Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai 
thực hiện chương trình OCOP, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế khu vực nông thôn, xây dựng 
nông thôn mới bền vững. 

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm, 
tổ chức các sự kiện, hội chợ, hội thảo, kết nối giao 
thương, trưng bày sản phẩm nhằm quảng bá, xúc 
tiến thương mại, tổ chức các tuần hàng giúp cho 
các chủ thể giới thiệu sản phẩm OCOP đến người 
tiêu dùng. 

Tuần hàng có quy mô 50 gian hàng, với hàng 
ngàn sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực 
phẩm an toàn của  43 doanh nghiệp, chủ thể, hợp 
tác xã đến từ Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố trong 
cả nước. Tuần hàng được tổ chức tại quận Long 
Biên đã mang đến cho người tiêu dùng trên địa 
bàn quận Long Biên nói riêng và TP Hà Nội nói 
chung có cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm có chất 
lượng với giá cả ưu đãi. Qua đó, góp phần giới 
thiệu hình ảnh quận Long Biên đến với người dân 
và du khách trên địa bàn Hà Nội./.

Nguyễn Vàn

TUẦN HÀNG SẢN PHẨM OCOP, LÀNG NGHỀ TẠI QUẬN LONG BIÊN

nghiệp hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, sản 
xuất hàng hóa nông nghiệp sử dụng những công 
nghệ cao, ít có tác động với môi trường. Ứng dụng 
công nghệ số là cơ hội để ngành nông nghiệp nói 

riêng và hệ thống kinh tế nói chung chuyển mình 
nhằm phát triển một nền nông nghiệp hiệu quả và 
bền vững./. 

			               Nguyễn Vàn
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thái rừng và môi trường (Đại học Lâm nghiệp) trao 
đổi các quy định về theo dõi diến biến rừng như 
Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT về kiểm tra, kiểm 
kê và theo dõi diễn biến rừng; Kỹ thuật cập nhật 
diễn biến rừng trên phần mềm FRMS-Desktop-4.0; 
Giải đáp những thắc mắc thường gặp khi sử dụng 
phần mềm và cách giải quyết. 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc của ban tổ 

chức, các giảng viên và toàn thể học viên, khóa 
tập huấn đã được đánh giá thành công, đảm bảo 
mục đích, yêu cầu đề ra. Đây là hoạt động thường 
xuyên hàng năm của Chi cục Kiểm lâm với mục 
đích tăng cường năng lực để đáp ứng nhiệm vụ 
quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng 
tại địa phương./.

      Trung Hiếu - Chi cục Kiểm lâm HN

BA VÌ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN

Huyện Ba Vì có 20 làng nghề với nhiều sản 
phẩm sử dụng từ nguồn nguyên liệu tại chỗ. 
Huyện còn có 108 hợp tác xã, 180 trang trại chăn 
nuôi gia súc, gia cầm và thủy cầm đang hoạt động, 
tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị thương 
mại cao. Đây là một trong những lợi thế để các xã, 
thị trấn của huyện xây dựng và phát triển các sản 
phẩm OCOP.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Bài 
Nguyễn Thị Thiết cho biết, làng nghề truyền 
thống của xã Yên Bài hiện có khoảng 300 hộ dân, 
chủ yếu các hộ trồng chè và phát triển thương 
hiệu chè. Thương hiệu chè Phú Yên đã được công 
nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Nhờ xây dựng 
được thương hiệu OCOP, chè Phú Yên được đưa 
vào các kênh phân phối hiện đại, tiêu thụ hàng 
chục tấn/tháng.

Còn Giám đốc Công ty cổ phần Sữa Ba Vì Lê 
Hoàng Vinh thông tin, công ty đang hỗ trợ thu mua 
sữa cho 200 hộ. Với 6 trạm thu mua, công ty bảo 
đảm việc bao tiêu sữa kịp thời cho các hộ dân. Để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty đã đầu 
tư hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất hiện đại 
theo công nghệ của các nước châu Âu như Thụy 
Điển, Đan Mạch, Italia, cùng với hệ thống thiết bị 
phụ trợ tiên tiến của Mỹ, Nhật. Năm 2021, công 
ty có 11 sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội 

đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận sản 
phẩm OCOP 4 sao. Nhờ đó, các sản phẩm sữa của 
công ty được tiêu thụ khắp cả nước, nhất là tại các 
điểm du lịch. Sản phẩm được nhiều khách hàng 
đánh giá cao và tin dùng...

Huyện Ba Vì hiện có 138 sản phẩm tham gia 
đánh giá, xếp hạng OCOP, trong đó có 60 sản 
phẩm 4 sao, 78 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm 
chủ yếu là sữa tươi, các sản phẩm chế biến từ 
sữa, gà đồi, rau, khoai lang, miến dong, thịt giò 
đà điểu… với 38 chủ thể; trong đó có 18 chủ thể 
là hợp tác xã, 12 chủ thể là doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, 8 chủ thể là hộ sản xuất có đăng ký kinh 
doanh. Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn 
Giáp Đông cho biết, để đẩy mạnh tiêu thụ, huyện 
có 3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (2 
điểm tại xã Tản Lĩnh và 1 điểm tại xã Chu Minh). 
Đây là nơi giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm 
OCOP của huyện cũng như những chủ thể tham 
gia các chương trình xúc tiến thương mại, quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng…

Để đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm 
OCOP, thời gian tới, huyện Ba Vì yêu cầu các xã, 
thị trấn tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn 
người dân tham gia chương trình; tăng cường mở 
các lớp tập huấn về xác định, phát triển các sản 
phẩm OCOP. Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ 
Quang Trung khẳng định, để hỗ trợ người sản xuất 
tiêu thụ sản phẩm OCOP, huyện sẽ chú trọng phát 
triển sản phẩm, hình thành các điểm giới thiệu và 
bán sản phẩm OCOP; đẩy mạnh hoạt động xúc 
tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 
Cùng với đó, huyện hỗ trợ các hợp tác xã xây 
dựng thương hiệu, thiết kế tem nhãn mác, hướng 
dẫn cách thức ký kết hợp đồng liên kết với doanh 
nghiệp để đưa sản phẩm OCOP vào các kênh phân 
phối hiện đại…/.

NT (Theo Báo HNM)
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KỸ THUẬT TRỒNG ỔI ĐÀI LOAN CHO NĂNG SUẤT, 
CHẤT LƯỢNG CAO

KHOA HỌC KỸ THUẬT

1. Chọn cây giống 
- Hiện nay giống ổi Đài Loan có nhiều phương 

pháp nhân giống như chiết cành, ghép. Nhưng 
để đảm bảo chất lượng giống nhà vườn nên chọn 
giống ghép mắt tại các cơ sở cung ứng giống uy tín.

- Cây giống cần đạt một số tiêu chuẩn trước khi 
xuất vườn ươm: Cây sinh trưởng phát triển khỏe, 
thân, cành cây mập. Cây cao khoảng 50 cm, không 
bị vỡ bầu. Cây sạch sâu, bệnh hại. Tuổi cây đạt từ 
3 - 4 tháng đối với cây ghép mắt.

2. Thời vụ trồng
- Là giống ổi dễ tính, có thể trồng được quanh 

năm nếu chủ động được các khâu chăm sóc sau 
trồng.

- Để tiết kiệm khâu chăm sóc, tận dụng lượng 
mưa tự nhiên, giảm công tưới sau trồng, nên trồng 
vào mùa xuân ở khu vực Miền Bắc; đầu hoặc cuối 
mùa mưa ở những tỉnh Miền Nam.

3. Chuẩn bị đất trước khi trồng
- Ổi Đài Loan là cây không kén đất. Có khả năng 

thích nghi trên nhiều chân đất khác nhau. Nhưng 
để có thể khai thác tiềm năng năng suất cao của 
giống nên trồng trên chân đất thịt nhẹ, màu mỡ. 
Đất cao ráo, thoát nước tốt, không úng nước khi có 
mưa lớn. Trường hợp đất thấp cần lên luống cao từ 
50 - 60 cm.

- Khoảng cách trồng cây cách cây từ 3,5 - 5 m. 
Đào hố với kích thước 60x60x60 cm. Tiến hành đào 
hố trước trồng tối thiểu 1 tháng. Sau khi đào hố cần 
tiến hành bón lót với lượng: Phân chuồng hoai mục 
4 - 6 kg + 20-40 gram nấm đối kháng Trichoderma 
+ 20 gram vi lượng tổng hợp + 0,3-0,5 kg super 
lân/ 1 hốc.  Cho phân vào đáy hốc rồi lấp lớp đất 
mặt xuống, còn phần đất đáy hốc để phơi trên mặt 
luống.

- Cách trồng: Nên vận chuyển cây giống và 
trồng vào chiều mát. Khi trồng nhẹ nhàng tháo túi 
bầu đất, tránh vỡ bầu. Chính giữa hố đào 1 hốc có 
kích thước tương ứng với bầu đất. Đặt cây vào hố 
rồi vun đất vào gốc sao cho tạo thành mô bầu cây 
cao so với mặt đất từ 20 - 30 cm.

4. Cách chăm sóc 
- Chế độ nước tưới: Sau trồng cần giữ ẩm từ 65 

- 70% tối thiểu 1 tháng để cây nhanh bén rễ.Trong 
suốt quá trình trồng cần đảm bảo độ ẩm duy trì từ 
60 - 65%. Trời nắng gắt có thể tiến hành tưới ngày 
2 lần vào sáng sớm, chiều mát. Khi mưa thì ngưng 

tưới, mưa to cần thoát nước nhanh tránh úng rễ 
cây.

- Làm cỏ, chăm sóc tủ gốc giữ ẩm: Tùy vào thực 
tế của vườn để bố trí định kỳ làm cỏ, tủ gốc. Mồi 
lần bón phân chăm sóc thì có thể kết hợp làm cỏ, 
vun tủ gốc 1 lần. Cách vun tủ gốc có thể sử dụng 
cành, lá, cỏ dại khô để tủ gốc giúp giữ độ ẩm cho 
cây. Hoặc áp dụng che phủ nilon đen vừa hạn chế 
cỏ dại phát triển vừa giữ ẩm cho đất.

- Cách bón phân áp dụng cho cây ổi Đài Loan 
theo từng năm, từng giai đoạn:

+ Giai đoạn kiến thiết, cây từ 1 - 3 năm tuổi: 
Phân bón gốc định kỳ 3 tháng bón 1 lần, lượng 
bón tính cho 1 gốc: 200 - 400 gram NPK (16:16:8; 
20:20:10;...). Phân hữu cơ bón 1 năm 1 lần vào 
mùa xuân, hoặc cuối mùa mưa, lượng bón 10 - 15 
kg phân hữu cơ + 20 - 40 gram nấm đối kháng 
trichoderma/ gốc. Phân bón lá phun định kỳ 15 - 20 
ngày/ lần. Công thức phân bón lá tính cho 200 lít 
nước: 100 gram amino + 100 gram bột rong biển + 
20 gram vi lượng tổng hợp + 1-2 gram Atonik.

+ Cây trong giai đoạn kinh doanh: Tuân thủ 
theo quy trình giai đoạn kiến thiết. Nhưng giai đoạn 
nuôi quả công thức phun phân bón lá bổ sung thêm 
300 gram K2SO4/ 1 lần phun.

- Kỹ thuật cắt tỉa tạo tán, cắt tỉa nuôi quả: 1-3 
năm kiến thiết, cần tiến hành bấm ngọn sau khi 
trồng 3 - 4 tháng để tạo cành cấp 1, cành cấp 1 để 
từ 3 - 4 cành về các hướng khác nhau. Cành cấp 2 
để 2 cành tạo tán cấp 3 theo các hướng xen kẽ với 
cành đã tạo tán từ trước. Một năm chỉ nên cắt tỉa 
tạo tán 2 lần. Mỗi lần căt tỉa không quá 30% tổng 
số lượng cành trên cây, tránh trường hợp cắt tỉa 
nhiều cây bị tổn thương, khó hồi phục. Đối với giai 
đoạn kinh doanh: Cây ra quả quanh năm. Cần tiến 
hành cắt tỉa để tập trung nuôi quả. Mỗi nhánh ra 
quả, khi quả to bằng ngón tay cái thì cắt chồi cách 
mắt ra quả khoảng 2 mắt là tốt nhất. Lượng quả 
để trên cây tùy vào bộ khung tán của cây. Tránh 
để nhiều quả, cây không nuôi đủ, quả nhỏ, cây dễ 
suy cây.

- Kỹ thuật bao quả: Nên áp dụng kỹ thuật bao 
quả ổi bằng các vật liệu như túi nilon, giấy, … tiến 
hành bao quả khi quả đạt kích thước từ 2,5 - 3 cm. 
Bao quả giúp tránh được sự gây hại của sâu bệnh, 
quả không bị rám nắng, hạn chế tối đa ảnh hưởng 
của thuốc bảo vệ thực vật.
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KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ SỮA THEO HƯỚNG AN TOÀN SINH HỌC
Để có cơ sở chăn nuôi bò sữa theo hướng 

an toàn sinh học cần thực hiện đồng bộ các biện 
pháp từ xây dựng chuồng trại, quản lý con giống 
và giống, vệ sinh chăn nuôi, quản lý thức ăn, dịch 
bệnh, vệ sinh vắt sữa…

Chuồng trại
Cần đảm bảo các yếu tố như cách xa đường 

giao thông, khu dân cư và nguồn nước sinh hoạt. 
Ở các cổng ra vào của các khu chuồng trại và ở 
đầu mỗi dãy chuồng phải bố trí hố khử trùng, bể 
làm lắng, hố ủ phân và khu vực xử lý nước thải cần 
bố trí ở phía cuối trại, hướng chuồng Ðông Nam 
hoặc Ðông Bắc, nền chuồng không trơn láng, dễ 
thoát nước.

Các thiết bị, dụng cụ chứa thức ăn, nước uống 
phải đảm bảo không gây độc và dễ vệ sinh tẩy rửa. 
Các dụng cụ khác trong chuồng phải đảm bảo dễ 
vệ sinh, tẩy rửa sau mỗi lần sử dụng.

Các kho thức ăn, kho thuốc thú y, kho hóa chất 
và thuốc sát trùng, kho thiết bị… phải được thiết kế 
đảm bảo thông thoáng, không ẩm thấp và dễ vệ 
sinh, tiêu độc khử trùng.

Con giống
Cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, 

được sản xuất tại cơ sở phải thực hiện công bố tiêu 
chuẩn. Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng 
tiêu chuẩn đã công bố. Con giống phải được quản 
lý và sử dụng phù hợp theo quy định hiện hành. 
Ðồng thời, khi mới nhập bò về phải nuôi cách ly để 
theo dõi, kiểm tra, bấm số tai, có sổ sách ghi chép 
đầy đủ thông tin.

Trước khi nhập bò phải vệ sinh chuồng trại, 
quét dung dịch vôi và phun thuốc sát trùng để 
tiêu diệt mầm bệnh. Bò mới mua về phải đưa vào 
nơi nuôi cách ly để quen với hệ thống chuồng trại, 
khẩu phần thức ăn. Ghi chép lại những biểu hiện 
khác thường của bò sữa trong thời gian nuôi thích 
nghi để lưu giữ hồ sơ lý lịch.

Thức ăn, nước uống
Thức ăn thô xanh cho bò sữa không lẫn chất 

bẩn, các mẫu kim loại, không nhiễm độc thuốc bảo 
vệ thực vật, không quá mốc… phân hữu cơ bón 
trên đồng cỏ phải được xử lý trước khi bón. Khi 
xuất nhập nguyên liệu và thức ăn phải ghi chép 
đầy đủ các thông tin về số lượng, tên, ngày sản 
xuất, hạn sử dụng, đánh giá cảm quan, mùi vị… 
Khi đưa vào kho bảo quản, phải đặt đúng vị trí 
hoặc đúng với bồn chứa đã được đánh dấu.

Không sử dụng thức ăn thừa của đàn đã xuất 
chuồng, thức ăn của đàn đã bị dịch cho đàn mới.

Ðối với nguyên liệu dự trữ phải đạt yêu cầu 
về độ ẩm và để trong kho có đủ các tiêu chuẩn về 
diện tích, độ thông thoáng, nhiệt độ và ngăn ngừa 
sự phá hoại của sâu mọt, nấm mốc, côn trùng.

Nước dùng cho bò sữa phải đảm bảo tiêu 
chuẩn chất lượng. Thành phần vô cơ (asen, xianua, 
chì và thủy ngân), vi sinh vật (vi khuẩn hiếu khí và 
coliform tổng số) dưới mức cho phép. Hệ thống 
cấp nước, chứa nước không bị hở, không bị rò rỉ, 
không bị ô nhiễm do bụi bặm, chất bẩn… Có thể 
sử dụng nước máy, nước giếng khoan để thực hiện 
các công việc vệ sinh.

Vệ sinh thú y
Kiểm soát các tác nhân gây ô nhiễm khu vực 

nuôi như hệ thống thoát nước, chuồng trại, mật 
độ nuôi, hệ thống thông gió. Thường xuyên thay 
thuốc sát trùng của hố khử trùng.

Ðịnh kỳ phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ 
sinh cống rãnh trong khu chăn nuôi ít nhất 1 lần/
tháng. Ðịnh kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh 
các dãy chuồng và khu chăn nuôi, ít nhất 2 tuần/lần.

Tất cả phương tiện vận chuyển khi vào trại 
chăn nuôi, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng 
và phải được phun thuốc sát trùng. Mọi người trước 
khi vào khu chăn nuôi phải thay quần áo, giầy dép 
và mặc quần áo bảo hộ của trại. Áp dụng phương 
thức chăn nuôi “cùng vào cùng ra” theo thứ tự ưu 

- Phòng trừ sâu bệnh hại: Khuyến khích sử dụng 
các dòng vi sinh để phòng trừ sâu, bệnh hại như 
Chitosan, Trichoderma, Bacillus, nấm trắng, nấm 
xanh,… Một số đối tượng sâu, bệnh hại cần lưu ý: 
Sâu róm, sâu cuốn lá, rệp sáp, bọ xít, ruồi đục trái, 
bệnh thán thư,… Cần thăm vườn thường xuyên để 
phát hiện đối tượng gây hại sớm đưa ra biện pháp 
phòng trừ.

5. Thu hoạch và bảo quản
- Từ khi ra hoa đến thu quả khoảng 2 - 2,5 

tháng, thu lứa đầu tiên. Các lứa gối nhau, có thể thu 

hoạch cách từ 5 - 7 ngày/ lần.
- Để chất lượng quả tốt nhất cần thu hoạch 

đúng thời điểm quả đủ độ chín. Khi quả chín có 
màu xanh nhạt dần. Nên thu hoạch vào thời gian 
trời nắng ráo, quả sẽ ngọt. Nếu thu hoạch vào ngày 
mưa, độ ẩm cao, quả nhạt.

- Giống ổi Đài Loan cho thu hoạch sớm, năng 
suất cao. Trong suốt quá trình chăm sóc, thu hoạch 
cần áp dụng đầy đủ các biện pháp mới để có thể 
khai thác tối đa tiềm năng năng suất của giống./.

TX (Theo camnangcaytrong.com)
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KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY NHO SAU THU HOẠCH
1. Kỹ thuật tỉa cành, tạo tán sau thu 

hoạch
- Sau khi thu hoạch quả xong khoảng 30 - 40 

ngày là thời gian chăm sóc cây nho sau thu hoạch, 
việc đầu tiên nên tỉa cành, tạo tán cho cây nho. 
Cần bỏ khô đất 15 - 20 ngày tùy theo khả năng 
giữ nước của đất rồi mới tiến hành cắt cành cho 
cây nho.

- Sử dụng các dụng cụ chuyên cắt tỉa cành. 
Tiến hành cắt tỉa những nhánh phụ, cành hóa gỗ ở 
vị trí mắt cá to, cành khô, cành bị bệnh, cành nhỏ, 
cành không có sức sống, lá bị sâu bệnh.

2. Làm cỏ và bón phân cho cây sau thu 
hoạch

2.1. Làm cỏ 
- Cùng với việc cắt tỉa cành, tạo tán cho cây 

nên tiến hành dọn vệ sinh cỏ dại và các cành lá 
khô dưới đất do việc thu hái. Việc làm cỏ, dọn vệ 
sinh sau khi thu hoạch là rất cần thiết, tránh làm 
nơi trú ngụ cho các loài sâu, bệnh hại xâm nhập 
vào cây nho gây ảnh hưởng đến chất lượng và 
năng suất vườn nho.

2.2. Bón phân
- Sau khi tiến hành cắt tỉa cành, làm cỏ dọn 

vườn cho cây nho nên tiến hành bổ sung phân bón 
vào cho cây để cây hồi phục nhanh. Khi chuẩn bị 

bón phân bà con bỏ khô đất 2 tuần, sau đó cho 
nước vào và rải đều Super lân. Lượng bón 20 - 
25kg/sào.

- Ngoài ra có thể sử dụng thêm sản phẩm 
phân bón vi lượng Combi Chelate để bổ sung dinh 
dưỡng vi lượng cho cây, tăng năng suất và chất 
lượng sản phẩm.

- Trường hợp cây quá suy yếu sau thu hoạch 
có thể sử dụng thêm sản phẩm giải độc, hỗ trợ 
hồi phục nhanh như: Vitamin 3B, Brassinolide 
0.15% SP…

3. Nước tưới
- Cây nho là cây chịu hạn tốt. Tuy nhiên cũng 

cần bổ sung nước thường xuyên cho cây để cây 
nhanh chóng được phục hồi. Với thời tiết hanh khô 
thì bà con bổ sung tưới 1 tuần/1 lần.

4. Sâu bệnh thường gặp 
- Bà con cần đi thăm vườn thường xuyên để 

kịp thời phát hiện sâu, bệnh hại tấn công để có 
biện pháp phòng và điều trị kịp thời cho cây. Một 
số bệnh thường gặp trên cây nho sau thu hoạch: 
Bệnh gỉ sắt, bệnh phấn trắng, sâu bọ trĩ…/.

TX (Theo camnangcaytrong.com)

tiên cả khu, từng dãy, từng chuồng, từng ô. Sau 
mỗi đợt nuôi phải làm vệ sinh, tiêu độc khử trùng 
chuồng, dụng cụ chăn nuôi và để trống chuồng 
ít nhất 7 ngày trước khi đưa đàn mới đến. Trong 
trường hợp trang trại bị dịch, phải để trống chuồng 
ít nhất 21 ngày.

Quản lý bò sữa
Cần có khu vực vắt sữa riêng, đủ diện tích, 

ánh sáng, nguồn nước sạch, có trang bị hệ thống 
thanh ngáng, giá cố định… để đảm bảo an toàn 
cho người vắt sữa.

Người vắt sữa phải có sức khỏe tốt, không mắc 
bệnh truyền nhiễm, sử dụng đầy đủ bảo hộ lao 
động và vệ sinh sạch sẽ trước khi vắt sữa. Dụng cụ 
vắt sữa (xô đựng sữa, khăn lau bầu vú, cốc nhúng 
núm vú) phải được vệ sinh sạch sẽ và khử trùng 
trước khi dùng.

Ghi chép số lượng bò khai thác sữa, sản lượng 
sữa, tình trạng sức khỏe của từng con. Tách riêng 
bò ốm đang điều trị, bò cạn sữa ra khỏi đàn bò 
khỏe đang vắt sữa. Bò không đủ tiêu chuẩn thu 
gom sữa để vắt sữa sau cùng.

Sữa được đựng trong thùng vận chuyển và 
đưa đến nơi thu gom trong thời gian ngắn nhất.

Khi vắt sữa cần đảm bảo 4 đúng: Ðúng giờ, 
đúng người, đúng địa điểm, đúng kỹ thuật.

Kiểm soát dịch bệnh
Phải thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ và có 

lịch tiêm phòng các bệnh theo quy định hiện hành. 
Không bán bò trong thời gian cách ly thuốc.

Việc sử dụng thuốc và vaccine phải tuân theo 
hướng dẫn của cơ quan thú y, cán bộ thú y và nhà 
sản xuất.

Khi điều trị bệnh, cần ghi chép thông tin đầy 
đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, 
thời gian dùng, người điều trị, thời điểm ngưng 
thuốc. Khi phát hiện bò chết phải báo với cán bộ 
kỹ thuật để có biện pháp xử lý.

Xử lý chất thải
Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và 

vận chuyển đến nơi tập trung để xử lý, tránh gây 
mùi khó chịu cho dân cư sống lân cận và sinh ruồi 
nhặng. Chất thải lỏng phải được thải trực tiếp vào 
khu xử lý chất thải, không được cho chảy ngang 
qua các khu chăn nuôi khác hay trực tiếp ra môi 
trường. Nước thải sau khi xử lý phải đạt được tiêu 
chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi trường./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)
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TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành 

công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh 
dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn thành 
phố.

Theo đó, để chủ động ngăn chặn kịp thời, 
không để bệnh DTLCP tái phát trở lại. Đặc biệt, 
để khống chế, ngăn chặn ổ DTLCP trên địa bàn 
xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ có hiệu quả 
không để lây lan. Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị 
UBND các huyện, thị xã; Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Phát triển 
nông nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh động vật, phân công nhiệm vụ thành viên 
Ban chỉ đạo. Đặc biệt, đối với huyện Chương Mỹ 
chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống 
DTLCP trên địa bàn xã Thanh Bình không để 
lây lan.

- Chỉ đạo các biện pháp phòng, chống bệnh 
DTLCP theo Luật Thú y; Quyết định 972/QĐ-TTg 
ngày 7/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế 
hoạch quốc gia phòng, chống DTLCP giai đoạn 
2020 - 2025; Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 31/5/2016 Quy định về phòng chống dịch 

bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-
BNNPTNT ngày 24/12/2019 sửa đổi bổ sung một 
số điều của thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 31/5/2016 Quy định về phòng chống dịch 
bệnh động vật trên cạn; Kế hoạch 180/KH-UBND 
ngày 10/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về 
việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa 
bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng, đơn vị, 
cơ quan chuyên môn phối hợp tăng cường công 
tác kiểm tra, chủ động giám sát dịch bệnh, đặc 
biệt là tại các xã, thị trấn có tổng đàn lợn lớn, 
khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh 
báo và xử lý dứt điểm ngay khi dịch bệnh được 
phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, 
không chủ động khai báo. Đặc biệt, các trang 
trại chăn nuôi lợn gia công cho các công ty liên 
doanh, quốc doanh trên địa bàn.

- Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, không 
để động vật, sản phẩm động vật mang mầm bệnh 
ra, vào địa phương làm lây lan dịch bệnh. Tăng 
cường công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển 
động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn; xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo, tổ chức và tuyên truyền trên hệ 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 11 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023)

1. Xu thế thời tiết 11 ngày:
Từ ngày 21 - 23, khu vực chịu ảnh hưởng của 

rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động yếu. 
Từ ngày 24 - 29, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt 
đới nối với xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động 
trên biển Đông, trong đó ngày 28, 29 có khả năng 
ảnh hưởng hoàn lưu XTNĐ. Ngày 30, 31, dải hội tụ 
nhiệt đới mờ dần.

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 21 - 23 và ngày 30, 31: Mây thay đổi, 

ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông 
vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

 Từ ngày 24 - 27: Nhiều mây, đêm và sáng có 
mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày giảm mây 

có lúc hửng nắng, gió Đông nam cấp 2 - 3.
Ngày 28, 29: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, 

có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông khả 
năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông 
bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình: 28.0 - 29.00C.
Nhiệt độ cao nhất: 33 - 350C.
Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C.
Lượng mưa phổ biến: 100 - 150mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình: 82 - 87%.
Tổng số giờ nắng: 35 - 45 giờ./.  

 Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ
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NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG KÍCH ĐIỆN ĐÁNH BẮT GIUN ĐẤT
Thực hiện văn bản số 704/TT-ĐMT ngày 

01/8/2023 của Cục Trồng trọt về việc đề nghị kiểm 

tra, rà soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt 

động sử dụng kích điện để đánh bắt giun đất;

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật Hà Nội, tại một số địa phương trên 

địa bàn thành phố đã xuất hiện hoạt động người 

dân sử dụng kích điện đánh bắt giun đất và tình 

thống phát thanh của địa phương, hướng dẫn 
người chăn nuôi thường xuyên thực hiện vệ sinh, 
khử trùng, tiêu độc cơ sở chăn nuôi và môi trường 
xung quanh; thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn 
của cơ quan chuyên môn; tuyệt đối không bán 
chạy lợn bệnh, không vứt xác lợn chết ra ngoài 
môi trường; tiêm phòng vắc xin phòng các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm như : LMLM, tai xanh, 
dịch tả lợn cổ điển.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 
việc kinh doanh, buôn bán, giết mổ lợn, sản phẩm 
của lợn; các chợ, các cơ sở giết mổ, chế biến, 
các hộ kinh doanh vận chuyển; xử lý các trường 
hợp vận chuyển, buôn bán lợn; sản phẩm của lợn 
không có giấy kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, 
giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh.

- Chỉ đạo, triển khai tổ chức tổng vệ sinh, tiêu 
độc khử trùng xử lý ổ dịch đảm bảo có hiệu quả 
và triển khai đợt vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi 
trường mùa mưa lũ theo kế hoạch của cơ quan 
chuyên môn thú y trên địa bàn toàn thành phố.

- Căn cứ tình hình dịch bệnh, chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn tham mưu, tuyên truyền đến người 
chăn nuôi việc sử dụng vắc xin dịch tả lợn châu 
Phi để phòng, chống dịch bệnh tại địa phương 
theo hướng dẫn tại văn bản số 4870/BNN-TY, 
ngày 24/7/2023 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về 
việc sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi (DTLCP).

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Tham mưu, tổng hợp, báo cáo Sở Nông 

nghiệp & PTNT kịp thời tình hình dịch bệnh, kết 
quả triển khai, các giải pháp phòng, chống dịch 
và các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các 
huyện, thị xã các giải pháp phòng, chống bệnh 
DTLCP.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác 
phòng, chống bệnh DTLCP theo quy định của 
Luật Thú y và các văn bản của Trung ương, của 
Thành phố.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trạm Chăn 
nuôi và Thú y, Đội kiểm dịch lưu động, đề nghị 
các Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp phân công 
cán bộ, nhân viên chăn nuôi thú y giám sát chặt 
chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi, 
đảm bảo phát hiện và báo cáo kịp thời. Phối hợp 
cùng các ban, ngành của huyện; các xã, thị trấn 
kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển 
khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP 
trên địa bàn; giám sát chặt chẽ công tác phòng, 
chống dịch bệnh tại các trang trại nuôi lợn gia 
công cho các công ty liên doanh, quốc doanh 
trên địa bàn.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất sẵn sàng 
đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 
để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại, 
tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống 
bệnh DTLCP trên các phương tiện thông tin đại 
chúng.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần thuốc thú y 
Trung ương NAVETCO và Công ty Cổ phần AVAC 
Việt Nam hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, 
các cơ sở chăn nuôi về tiêu chí kỹ thuật, lựa chọn 
lợn đáp ứng điều kiện để tiêm phòng vắc xin 
DTLCP. Khuyến cáo người chăn nuôi khai báo với 
nhân viên chăn nuôi thú y xã khi sử dụng vắc xin 
phòng bệnh DTLCP để được tư vấn, hướng dẫn 
và hỗ trợ tiêm phòng; tổng hợp báo cáo Sở Nông 
nghiệp & PTNT tình hình và kết quả sử dụng vắc 
xin DTLCP theo quy định.

3. Các Trung tâm: Khuyến nông; Phát 
triển nông nghiệp

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ: Tuyên 
truyền, tập huấn đến cán bộ chuyên môn, các hộ 
chăn nuôi về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh 
học; đồng thời tuyên truyền về việc sử dụng thịt 
lợn rõ nguồn gốc, an toàn thực phẩm; phổ biến 
cho người chăn nuôi sử dụng vắc xin phòng bệnh 
DTLCP theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất./.

TA (TH)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:

Câu hỏi: Xin tư vấn biện pháp phòng và trị 
bệnh đầu đen ở gà?

Trả lời: 
Gà mắc bệnh đầu đen do một loài nguyên sinh 

động vật có tên khoa học là Histomonas meleagridis 
gây ra. Bệnh gây thiệt hại lớn cho ngành chăn 
nuôi gà thả vườn bởi tỷ lệ chết lên tới 80% số 
gà nuôi. Các biến đổi đặc trưng tập trung song 
hành ở gan và ruột. Hiện, trên thị trường, có nhiều 
sản phẩm trị bệnh. Người nuôi có thể tiêm cho gà 
với thuốc chứa Doxycyclin; hoặc trộn vào thức ăn, 
nước uống cho gà bằng các thuốc có thành phần là 
Sulfamonomethoxine hoặc Doxycyclin (liều lượng 
theo khuyến cáo của nhà sản xuất). Kết hợp bổ 
sung thuốc bổ gan, vitamin, men tiêu hóa, thuốc 
trợ sức, trợ lực cho gà. Bên cạnh đó, cần tăng 
cường chăm sóc nuôi dưỡng, cải thiện môi trường 
chăn nuôi, vệ sinh, phun khử trùng chuồng nuôi và 
môi trường xung quanh.

Để phòng bệnh, trong quá trình nuôi, cần định 
kỳ tẩy giun, sán. Bắt đầu từ 20 ngày tuổi trở đi, 

cứ 20 ngày 1 lần nên pha thuốc tím (KMnO4) hoặc 
sunphat đồng (CuSO4) cho gà uống. Cách làm như 
sau: Mỗi lần dùng 1 g KMnO4 hoặc 2 g CuSO4 pha 
với 10 lít nước trong 1 - 2 giờ, nếu thừa thì đổ đi, 
không dùng lại cho lần sau. Cứ 7 - 10 ngày thì cho 
uống 1 lần như trên. Không nên nuôi chung gà với 
gà tây, không nuôi gà nhiều lứa tuổi trong cùng 
một khu vực. Đảm bảo thời gian trống chuồng 
sau mỗi lứa gà. Định kỳ vệ sinh, phun khử trùng 
chuồng nuôi, sân chơi, vườn thả gà, rắc vôi bột ở 
khu vực nuôi để diệt mầm bệnh. Hạn chế thả gà ra 
vườn khi trời mới mưa. Đối với những chuồng nuôi, 
bãi chăn thả gà mắc bệnh đầu đen, cần để trống 
chuồng ít nhất 30 ngày, trước khi trống chuồng, 
cần vệ sinh chuồng nuôi và bãi chăn thả sạch sẽ, 
thu gom chất thải ủ sinh học hoặc đốt. Trong thời 
gian trống chuồng, định kỳ 1 lần/tuần phun khử 
trùng chuồng nuôi, bãi chăn thả và môi trường 
xung quanh; cuốc đất rắc vôi, diệt giun đất./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)

trạng thu mua, sơ chế, buôn bán giun đất. Đây là 
hoạt động tận diệt giun đất và các sinh vật có ích 
khác trong đất, làm giảm chất lượng đất canh tác, 
gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu 
đến sinh trưởng phát triển của cây trồng, đồng 
thời cũng là hoạt động nguy hiểm, dễ gây tai nạn 
ảnh hưởng đến tính mạng con người và vật nuôi. 
Để chủ động ngăn chặn hoạt động sử dụng kích 
điện đánh bắt giun đất, Sở Nông nghiệp & PTNT 
đề nghị:

1. UBND quận, huyện, thị xã:
- Chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên 

truyền nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt 
là những người trực tiếp có hoạt động kích điện 
giun đất, các cơ sở, hộ gia đình sơ chế, thu mua, 
buôn bán giun đất về tác hại nghiêm trọng của 
hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất đối 
với sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường, tích cực kiểm tra, kiểm 
soát thực hiện ngăn chặn triệt để hoạt động kích 
điện đánh bắt giun đất; khuyến khích người dân 
tích cực phát giác, thông báo cho lực lượng chức 

năng khi phát hiện hoạt động kích điện, sơ chế 
giun đất trái phép; xử lý kịp thời những đối tượng 
có hành vi sử dụng các thiết bị điện để đánh bắt, 
khai thác giun đất trong tự nhiên theo quy định 
của pháp luật.

2. Yêu cầu các đơn vị:
- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Chỉ 

đạo các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật quận, 
huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các địa phương 
trong công tác phát hiện, ngăn chặn hoạt động sử 
dụng kích điện để đánh bắt giun đất. Thực hiện tốt 
công tác thông tin tuyên truyền về vai trò, lợi ích 
của giun đất đối với môi trường đất và đời sống 
của cây trồng.

- Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT: Tăng 
cường công tác kiểm tra, ngăn chặn hoạt động sử 
dụng kích điện để đánh bắt giun đất.

- Trung tâm Khuyến nông: Tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền về tác hại của hoạt 
động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất và tình 
trạng sơ chế, thu mua, buôn bán giun đất./.

Minh Cường (TH)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

NHIỀU MÔ HÌNH CHĂN NUÔI HIỆU QUẢ TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ
Trong những năm qua, nông dân huyện 

Chương Mỹ đã tích cực học hỏi, áp dụng tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật và xây dựng được nhiều mô 
hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, 
tăng thu nhập và tạo việc làm ổn định cho nhiều 
lao động của địa phương.

Toàn xã Lam Điền (huyện Chương Mỹ) hiện có 
118 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; 378 mô 
hình vườn - ao - chuồng, kết hợp trồng trọt với 
chăn nuôi; trong đó có 30 hộ chăn nuôi lợn cho 
Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công 
ty cổ phần Tập đoàn Mavin, Công ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam.

Đơn cử như gia đình ông Nguyễn Văn Luận ở 
thôn Lương Xá (xã Lam Điền) chăn nuôi gia công 
cho Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, với 
tổng đàn 1.000 con lợn thương phẩm. Theo ông 
Nguyễn Văn Luận, trang trại được công ty cung 
cấp giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 
và bao tiêu sản phẩm. Kinh nghiệm mà gia đình 
ông rút ra được, đó là phải tập trung chăn nuôi 
lợn theo đúng quy trình mà công ty đề ra, áp dụng 
khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi để tạo ra sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn xuất bán ở thị trường trong 
nước và xuất khẩu. Hiện trang trại tạo việc làm 
ổn định cho 4 lao động với thu nhập 6 triệu đồng/
người/tháng và được hỗ trợ ăn, ở. Trừ mọi chi phí, 
trang trại lợn của gia đình ông Luận cho thu lãi 500 
- 700 triệu đồng/năm.

Còn theo ông Phan Trung Kiên, chủ trang trại 
chăn nuôi gà thảo dược sinh sản ở thôn Duyên 
Ứng (xã Lam Điền), hiện trang trại của gia đình ông 
đang nuôi 5.000 con gà. Ngoài ra, gia đình ông có 
xưởng sản xuất dược liệu cà gai leo, nên đã tận 
dụng phế phụ phẩm này trộn với thức ăn cho gà. 
Trang trại không sử dụng thuốc kháng sinh trong 
chăn nuôi và thức ăn cho gà chỉ sử dụng trong 
ngày. Nhờ đó, trứng gà thương phẩm tươi, ngon, 
không tanh và hàm lượng cholesterol thấp, doanh 
thu đạt hơn 10 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch UBND xã Lam Điền Đặng Văn Hùng 
thông tin, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã được 
duy trì và phát triển là hơn 33.000 con lợn, 375 con 
trâu, bò và 300.000 con gà sinh sản, gà thương 
phẩm… Tổng giá trị sản xuất trong chăn nuôi gia 
súc, gia cầm toàn xã từ đầu năm đến nay đạt 

khoảng 74 tỷ đồng.
Tương tự, tại địa bàn xã Đồng Lạc (huyện 

Chương Mỹ), chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung 
ở 3 thôn: Yên Sơn, Hội Triều, Yên Lạc. Cán bộ thú y 
xã Đồng Lạc Lê Phú Hiệp cho hay, trên địa bàn xã 
hiện có 225 con trâu, bò; 10.860 con lợn sinh sản, 
thương phẩm; 205.000 con gà, vịt. Những hộ chăn 
nuôi với số lượng lớn (từ 10.000 đến 30.000 con 
gà), chủ yếu là gia công cho các công ty. Sau khi 
trừ mọi chi phí, các hộ còn thu lãi hàng trăm triệu 
đồng/năm. Ngoài ra, nhiều mô hình chăn nuôi của 
hộ dân cũng cho hiệu quả kinh tế khả quan, như 
gia đình ông Nguyễn Trọng Tấn ở thôn Hội Triều, 
chăn nuôi vịt thương phẩm, mỗi lứa 5.000 con, 
một năm 4 lứa, thu lãi 400 - 500 triệu đồng/năm…

Thu nhập từ chăn nuôi của xã Đồng Lạc từ 
đầu năm đến nay đạt hơn 100 tỷ đồng. Xã cũng 
tích cực thực hiện công tác phòng dịch, tổ chức 4 
đợt vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng vắc 
xin cho khoảng 21.000 con gia súc, gia cầm, nên 
không xảy ra dịch bệnh trong chăn nuôi.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ Tống 
Văn Thái cho biết, tổng đàn gia súc, gia cầm của 
huyện hiện có 13.400 con trâu, bò; 202.000 con 
lợn; 6,3 triệu con gia cầm... Toàn huyện có 583 
trang trại chăn nuôi, trong đó có 138 trang trại lợn 
và 199 trang trại gà chăn nuôi gia công cho các 
công ty, còn lại là trang trại, gia trại của các hộ 
dân. Do chú trọng phòng, chống dịch bệnh, nên từ 
đầu năm đến nay trên địa bàn huyện không xảy 
ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia 
súc, gia cầm.

Thời gian tới, huyện tập trung thực hiện đề 
án “Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng 
hàng hóa, nông sản sạch; tiếp tục phát triển sản 
xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao; 
tăng cường xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp huyện Chương Mỹ giai đoạn 
2021-2025”. Trên cơ sở đó, huyện chú trọng phát 
triển các mô hình chăn nuôi áp dụng khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến, các mô hình liên kết sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi, nhằm tạo 
đầu ra ổn định cho các chủ trang trại, gia trại, góp 
phần tăng thu nhập cho nông dân./.

NT (Theo Báo HNM)
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XUẤT KHẨU THỨC ĂN GIA SÚC SANG CÁC THỊ TRƯỜNG 7 THÁNG NĂM 2023

Đối với các mặt hàng lương thực: Sau thông 
tin Ấn Độ dừng xuất khẩu gạo, trong khi diện tích 
trồng cây lương thực sụt giảm nên các doanh nghiệp 
lúa gạo muốn thủ sẵn, tăng mua để đề phòng rủi 
ro. Đây chính là lý do khiến giá lúa gạo của Việt 
Nam tăng cao trong những ngày qua. Theo thông 
tin từ các thương lái và nông dân ở các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long hiện giá lúa hè thu được bán 
tại ruộng từ 7.000 - 7.500 đồng/kg (tùy giống lúa) 
trong khi đó cách nay khoảng một tuần, chỉ ở mức 
khoảng 6.800 đồng/kg. Còn hồi đầu tháng 7, giá lúa 
hè thu chỉ ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; đồng thời 
giá thu mua các mặt hàng gạo cũng vẫn tiếp tục 
tăng. Tại thị trường Hà Nội, giá bán lẻ các mặt hàng 
gạo cũng đồng loạt tăng giá, mức tăng phổ biến 
từ 1.000 - 2.000đ/kg (tùy loại); một số mặt hàng 
gạo đang có giá bán lẻ như sau: Gạo tám Thái có 
giá từ 19.000 - 22.000đ/kg (tăng 2.000đ/kg), gạo 
Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 17.500 - 18.000 đ/
kg, gạo Bắc thơm giá từ 16.500 - 17.500đ/kg (tăng 
1.000đ/kg), gạo nếp cái hoa vàng có giá từ 30.000 
- 33.000đ/kg. Bên cạnh đó giá bán các mặt hàng 
đậu, đỗ duy trì ổn định; đậu đen có giá từ 60.000 - 
65.000đ/kg, đậu đỏ có giá 55.000 - 60.000đ/kg, đậu 
xanh tách vỏ có 50.000 -55.000đ/kg, lạc nhân giá 
phổ biến 60.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Sau khi 
giá lợn hơi xuất chuồng đồng loạt quay đầu giảm 
nhẹ thì tuần qua giá bán của mặt hàng này đứng 
yên trên diện rộng, giá giao dịch mua bán đang phổ 
biến từ 60.000 - 61.000đ/kg. Mặt hàng thịt lợn tại 
các chợ có giá bán phổ biến như sau: Thịt lợn mông 
sấn có giá từ 95.000 - 100.000đ/kg; thịt lợn ba chỉ 
giá từ 110.000 - 120.000đ/kg, xương sườn có giá 
110.000đ/kg, thịt bò có giá từ 270.000 - 300.000đ/

kg; gà ta hơi có giá từ 130.000 - 140.000đ/kg, vịt 
nguyên con làm sẵn có giá bán từ 70.000 - 75.000đ/
kg; các mặt hàng thủy sản cũng duy trì giá bán ổn 
định như sau: Cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, 
cá trắm giá từ 70.000 - 75.000đ/kg, cua đồng có giá 
có giá giảm nhẹ xuống mức từ 200.000 - 220.000đ/
kg, ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần qua, 
giá bán lẻ các mặt hàng rau xanh tại các chợ duy trì 
ổn định. Rau cải ngọt có giá từ 20.000 - 25.000đ/
kg, rau muống, rau ngót có giá từ 6.000 - 7.000đ/
mớ, rau mùng tơi có giá 6.000đ/mớ, cà chua có 
giá 20.000 - 25.000đ/kg, dưa chuột có giá 20.000đ/
kg, mướp hương có giá 15.000đ/kg, bí đao có giá 
12.000 - 15.000đ/kg, bên cạnh đó giá bán các mặt 
hàng rau gia vị duy trì ổn định… Đối với các các mặt 
hàng trái cây cũng phổ biến như sau: Cam sành 
có giá 45.000 - 50.000đ/kg, dưa hấu miền Nam 
giá 15.000 -18.000đ/kg, dưa vàng có giá 35.000 - 
40.000đ/kg, nhãn miền Bắc giá 30.000 - 35.000đ/
kg, na có giá từ 35.000 - 40.000đ/kg, thanh long có 
giá 25.000 - 30.000đ/kg,...

Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay nhu cầu sử 
dụng phân bón cho chăm sóc diện tích lúa mùa đã 
giảm, giá bán các mặt hàng vật tư nông nghiệp và 
phân bón các loại duy trì ổn định. Đạm Ure nội có 
giá bán phổ biến từ 14.000 - 15.500đ/kg, NPK Văn 
Điển 5.10.3 giá bán 6.000 - 6.500 đ/kg, Kali có giá 
phổ biến từ 16.000 - 17.000 đ/kg; lân Văn Điển có 
giá 5.500 - 6.000 đ/kg, giá các mặt hàng thuốc bảo 
vệ thực vật giữ ổn định./.

NB (TH)

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 
kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước 
trong 7 tháng năm 2023 đạt 652,98 triệu USD, 
giảm 5,3% so với 7 tháng năm 2022. Riêng tháng 
7/2023 đạt 129,61 triệu USD, tăng 34,8% so với 
tháng 6/2023 và tăng 36,9% so với tháng 7/2022.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường 
Trung Quốc - thị trường lớn nhất, tháng 7/2023 
tăng 48% so với tháng 6/2023 và tăng 150,3% so 
với tháng 7/2022, đạt 71,62 triệu USD, tính chung 
kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 7 tháng 
năm 2023 đạt 312,49 triệu USD, tăng 12,9% so với 
7 tháng năm 2022, chiếm 47,8% trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường 
Campuchia - thị trường lớn thứ 2 trong 7 tháng 
năm 2023 tăng 4,8% so với cùng kỳ, đạt 101,61 
triệu USD, chiếm 15,6% trong tổng kim ngạch; 
riêng tháng 7/2023 giảm 48,2% so với tháng 
6/2023 và giảm 5,2% so với tháng 7/2022, đạt 
17,84 triệu USD.

Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, 
đạt 62,46 triệu USD, tăng 31,3% so với cùng kỳ; 
riêng trong tháng 7/2023 tăng 22,8% so với tháng 
6/2023 và tăng 37,6% so với tháng 7/2022, đạt 
10,8 triệu USD./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)
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Ngày 17 tháng 08 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân Loại 1 9.000 9.000 8.500 8.500 9.000 8.500 9.500 8.500 8.500 8.500

2 Gạo Khang Dân Loại 1 12.500 13.500 12.500 12.500 13.000 12.500 13.500 13.000 12.500 12.500

3 Gạo bắc thơm Loại 1 17.000 17.500 16.000 16.000 16.000 15.500 16.500 17.000 16.000 17.000

4 Gạo Xi 23 Loại 1 13.500 14.000 14.000 14.000 14.000 13.500 14.000 13.500 13.500 14.000

5 Gạo Điện Biên Loại 1 18.000 18.500 17.500 17.500 17.500 17.000 18.000 18.000 17.500 17.500

6 Gạo Hải Hậu Loại 1 18.000 18.500 18.000 18.500 18.500 17.000 18.000 18.500 17.500 17.500

7 Gạo tám Thái Loại 1 19.000 21.000 19.000 19.000 19.500 19.00 22.000 20.000 19.500 19.500

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng Loại 1 29.000 32.000 30.000 29.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

9 Gạo nếp cẩm Loại 1 35.000 33.000 33.000 35.000 36.000 33.000 35.000 34.000 35.000

10 Đậu tương Loại 1 32.000 35.000 32.000 32.000 30.000 35.000 35.000

11 Đậu xanh có vỏ Loại 1 45.000 50.000 46.000 45.000 45.000 45.000 50.000 46.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân Loại 1 60.000 60.000 60.000 60.000 57.000 57.000 60.000 60.000 60.000 60.000

13 Đậu đen Loại 1 70.000 70.000 65.000 60.000 60.000 60.000 70.000 65.000 60.000 60.000

14 Ngô hạt Loại 1 10.500 11.000 11.000 10.000 10.500 9.500 10.500 10.000 10.500 11.500
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Ngày 17 tháng 08 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại Ba Vì Hà 

Đông Sơn Tây Ứng 
Hoà

Đan 
Phượng

Thường 
Tín Từ Liêm Long 

Biên
Đông 
Anh Gia Lâm

1 Đạm urê Loại 1 14.000 14.500 14.000 14.500 15.000 13.500 15.500 15.000 14.000 15.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển Loại 1 6.500 7.000 6.000 6.500 6.000 6.500 7.000 7.000 6.500 7.000

3 Kali Loại 1 15.000 16.500 16.000 16.500 16.000 16.500 17.000 17.000 16.500 16.000

4 Lân Văn Điển Loại 1 6.000 6.000 6.000 5.500 6.000 5.500 6.500 5.500 5.500 6.000

5 Lúa giống 
Khang dân Loại 1 22.000 23.000 23.000 23.000 22.000 22.000 23.000 23.000

6 Lúa giống Thiên 
ưu 8 33.000 35.000 38.000 33.000 35.000 35.000 34.000 34.000

7 Lúa giống
Bắc thơm Loại 1 23.000 28.000 28.000 27.000 31.000

8 Lúa nếp 97 Loại 1 23.000 23.000 23.000 23.000 25.000 25.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) Loại 1 40.000 60.000 50.000 50.000 75.000 55.000 70.000 50.000 50.000 50.000

10
Giống cây xoài 
(Cát, Đài Loan) 
(cây)

Loại 1 45.000 60.000 50.000 50.000 65.000 45.000 60.000 50.000 35.000 40.000

11 Giống cây na 
Thái (cây) Loại 1 50.000 45.000 45.000 55.000 45.000 45.000 45.000 45.000 50.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) Loại 1 30.000 45.000 40.000 60.000 55.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt 
(cây)

Loại 1 40.000 45.000 55.000 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000

14 Ổi Đài Loan Loại 1 45.000 45.000 70.000 50.000 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000

15 Nhãn chín muộn Loại 1 35.000 50.000 45.000 50.000 45.000 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) Loại 1 1.300.000 1.300.000 1.200.000 1.250.000 1.200.000 1.300.000

17 Vịt giống lai bơ 
(con) Loại 1 12.000 12.000 12.000 11.000 10.500 11.000 12.500 11.000

18
Giống ngan 
Pháp (đực) 
(con)

Loại 1 16.000 15.000 15.000 16.000 16.000 16.000 16.500

19 Giống gà mía 
(con) Loại 1 9.000 10.000 9.000 10.000 9.000 10.000 10.000 9.000 9.000

20 Giống gà ta lai 
(con) Loại 1 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
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Ngày 17 tháng 08 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
 TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Loại
Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn Loại 1 95.000 100.000 100.000 95.000 100.000 95.000 110.000 110.000 100.000 100.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn Loại 1 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 120.000 120.000 110.000 110.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ Loại 1 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000

4 Thịt bò thăn Loại 1 250.000 280.000 270.000 260.000 275.000 260.000 280.000 280.000 270.000 260.000

5 Thịt bò 
mông Loại 1 240.000 280.000 260.000 260.000 260.000 250.000 280.000 270.000 260.000 250.000

6 Gà ta hơi Loại 1 115.000 140.000 120.000 120.000 130.000  120.000 140.000 130.000 130.000 130.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 130.000 150.000 150.000 140.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

8 Gà công 
nghiệp hơi Loại 1  42.000 45.000 42.000 45.000 41.000 41.000 45.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 60.000 65.000 60.000 65.000 60.000 60.000 65.000 70.000 65.000 65.000

10 Vịt hơi Loại 1 60.000  65.000 60.000 58.000 58.000 57.000 65.000 60.000 58.000 60.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn Loại 1 75.000 80.000 75.000 70.000 75.000 70.000 80.000 80.000 75.000 75.000

12 Ngan hơi Loại 1 67.000 70.000 70.000 65.000  70.000 68.000 70.000 70.000 68.000 68.000

13
Ngan 
nguyên con 
làm sẵn

Loại 1 85.000 95.000 90.000 85.000 95.000 85.000 95.000 90.000 90.000 85.000

14 Trứng gà ta 
(quả) Loại 1 4.000 4.000 3.800 3.500 4.500 4.500 5.000 4.000 4.000 4.000

15 Trứng vịt 
(quả) Loại 1 3.500 3.500 3.200 3.200 3.500 3.000 4.000 3.500 3.300 3.000

16 Cá chép > 
1kg Loại 1 60.000 65.000 65.000 60.000 60.000 60.000 65.000 65.000 60.000 65.000

17 Cá trắm > 
2kg Loại 1 65.000 75.000 65.000 60.000 65.000 65.000 75.000 70.000 70.000 65.000

18 Cá quả Loại 1 110.000 130.000 120.000 120.000 130.000 160.000 160.000 130.000 110.000 130.000

19 Ngao Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 25.000 20.000 25.000 20.000 22.000 25.000

20 Tôm sú Loại 1 750.000 750.000 650.000 650.000 650.000 580.000 600.000

21 Cua đồng Loại 1 200.000 250.000 200.000 200.000 200.000 180.000 250.000 200.000 200.000 200.000
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Ngày 17 tháng 08 năm 2023
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ
TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Tây 

Đằng 
-Ba Vì

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ 
-Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 
Đình 
-Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng
-Đan 

Phượng

Chợ Vồi- 
Thường 

Tín

Chợ 
Cầu 
Diễn 
-Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Cam sành Loại 1 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

2 Dưa hấu 
Miền Nam Loại 1 18.000 20.000 20.000 18.000 20.000 18.000 20.000 20.000 15.000 20.000

3 Chôm chôm Loại 1 40.000  45.000 40.000 40.000 45.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

4 Xoài cát chu Loại 1 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 40.000 45.000

5 Dứa (quả) Loại 1 12.000 15.000 15.000 12.000 15.000 12.000 15.000 15.000 12.000 15.000

6 Na Loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000 35.000 45.000 40.000 40.000 40.000

7 Quýt Sài Gòn Loại 1 50.000 60.000 55.000 50.000 50.000 50.000 60.000 60.000 50.000 55.000

8 Dưa vàng Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000

9 Thanh long Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

10 Nhãn Loại 1 35.000 40.000 35.000 35.000 35.000 30.000 40.000 40.000 35.000 30.000

11 Cà chua Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000

12 Bí đao Loại 1 12.000 15.000 14.000 10.000 12.000 12.000 18.000 15.000 12.000 15.000

13 Khoai tây Loại 1 16.000 17.000 16.000 17.000 16.000 16.000 18.000 17.000 17.000 17.000

14 Rau cải ngọt Loại 1 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 20.000 25.000

15 Rau muống 
(mớ) Loại 1 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 6.000 8.000

16 Rau ngót (mớ) Loại 1 6.000 7.000 7.000 6.000 6.000 7.000 8.000 8.000 7.000 7.000

17 Dưa chuột Loại 1 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

18 Rau mùng tơi 
(mớ) Loại 1 6.000 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 7.000 6.000 6.000

19 Rau dền (mớ) Loại 1 5.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 7.000 6.000 6.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) Loại 1 4.000 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 7.000 5.000 6.000

21 Hoa ly hồng 
(cành) Loại 1 30.000 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 35.000 30.000 30.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) Loại 1 6.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 7.000 6.000 6.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 17 tháng 08 năm 2023

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Loại Sơn La Vĩnh Phúc Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) Loại 1 9.000 8.500 8.500

2 Đậu tương Loại 1 35.000 35.000 35.000

3 Đậu xanh tách vỏ Loại 1 45.000 46.000 48.000

4 Lạc nhân Loại 1 60.000 55.000 55.000

5 Miến dong Loại 1 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi Loại 1 62.000 60.000 61.000

7 Thịt mông sấn Loại 1 100.000 95.000 100.000

8 Gà ta hơi Loại 1 140.000 120.000 130.000

9 Vịt hơi Loại 1 62.000 57.000 58.000

10 Thịt bò thăn Loại 1 260.000 250.000 250.000

11 Trứng gà ta (quả) Loại 1 4.500 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) Loại 1 10.500 10.000 10.000

13 Dưa hấu Miền Nam Loại 1 20.000 18.000 20.000

14 Thanh long Loại 1 35.000 30.000 30.000

15 Xoài cát chu Loại 1 45.000 45.000 45.000

16 Cà rốt Loại 1 16.000 15.000 16.000

17 Hành tây Loại 1 20.000 20.000 20.000

18 Chanh (quả tươi) Loại 1 30.000 25.000 25.000

19 Hành củ ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

20 Tỏi ta khô Loại 1 60.000 60.000 60.000

21 Mướp hương Loại 1 12.000 12.000 12.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ kinh doanh trại 
giun quế GHT

Đại diện: 
Nguyễn Thị Liên

Xã Phú Cường, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0912.142.468

Chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn, xúc 
xích GHT. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.

2

Công ty cổ phần 
nông nghiệp 

GiGaHerbs Việt Nam
Đại diện: 

Trần Thị Tính 

Xã Trung Hòa, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0983.569.889

Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm 
bột rau má đậu xanh collagen, trà rau 
má cà gai leo,... Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP. 

3

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Cát Lượng 

Đại diện: 
Nguyễn Cát Lượng

Xã Mai Đình, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0383.752.222

Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm 
bún ngũ sắc. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã 
thủ công mỹ nghệ 

trái tim hồng 
Đại diện:

Đinh Thị Quỳnh Nga

Xã Hồng Kỳ, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0985.142.162

Chuyên sản xuất và cung cấp nấm sò 
trắng. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản phẩm OCOP.  
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KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã 
Nông lâm nghiệp 

xã Bắc Sơn
Đại diện:

Đào Thị Quý

Xã Bắc Sơn, huyện 
Sóc Sơn, Hà Nội

 ĐT: 0989.351.171

Cung cấp sản phẩm trà Bắc Sơn. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

2

HTX Rau quả sạch 
Chúc Sơn
Đại diện: 

Hoàng Văn Thám 

Thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội 
ĐT: 0975.980.479

Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ, 
quả các loại. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

3

Hộ kinh doanh nấm 
tươi Quang Dũng 

Đại diện: 
Trần Văn Mưu

Xã Hoàng Văn Thụ, 
huyện Chương Mỹ, 

Hà Nội.
ĐT: 0977.714.436

Chuyên cung cấp nấm các loại. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp hữu cơ 

Đông Sơn 
Đại diện: 

Trần Thị Thảo

Xã Đông Sơn, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0388.060.781

Cung cấp sản phẩm chuối tiêu hồng. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.
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tt Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Đại lý cung cấp thức 
ăn gia súc, gia cầm

Đại diện: 
Trần Thị Thảo

Xã Hợp Tiến, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0366.358.974

Chuyên cung cấp thức ăn gia súc, gia 
cầm các loại với số lượng lớn đảm bảo 
chất lượng.

2

Cửa hàng kinh 
doanh Kiều Thị Thu

Đại diện: 
Kiều Thị Thu

Xã Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0397.967.036

Chuyên cung cấp rau, hàng khô các loại 
với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

3

Cửa hàng kinh 
doanh vật tư 
nông nghiệp

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thuật

Xã Vân Tảo, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0975.507.007

Chuyên cung cấp vật tư, phân bón, 
giống cây trồng các loại với số lượng lớn 
đảm bảo chất lượng.

4

Cửa hàng kinh 
doanh vật tư nông 
nghiệp Sơn Phấn

Đại diện: 
Nguyễn Khắc Sơn

Số 246 đường Tây Tựu, 
phường Tây Tựu, quận 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0904.202.959

Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, 
giống cây trồng các loại đảm bảo chất 
lượng.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng cây ăn quả

Đại diện: 
Nghiêm Đình Quyết

Xã Đốc Tín, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0335.668.235

Chuyên cung cấp nhãn với số lượng lớn. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ 
Đức và một số khu vực lân cận. 

2
Hộ trồng rau

Đại diện: 
Ngô Đức Mạnh

Xã Phúc Lâm, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0987.275.086

Chuyên cung cấp rau các loại với số lượng 
lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Mỹ Đức và một số khu vực lân cận. 

3

Hộ trồng rau, 
cây ăn quả
Đại diện: 

Nguyễn Quang Hùng

Xã Lê Thanh, huyện 
Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0968.598.538

Chuyên cung cấp rau các loại, dưa lưới 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Mỹ Đức và một số khu vực 
lân cận. 

4

HTX sản xuất và 
cung ứng rau quả 
sạch Thắng Lợi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thắng

Xã Văn Khê, huyện 
Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0974.377.670

Chuyên cung cấp rau quả sạch các loại. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê 
Linh và các vùng lân cận.

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Văn Quang

Xã Phương Đình, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0335.499.566

Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống với 
số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Đan Phượng và một số khu 
vực lân cận.

2
Trang trại chăn nuôi

Đại diện:
Nguyễn Xuân Tuyên

Xã Hồng Dương, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0976.205.199

Cung cấp sản phẩm trứng gà với số 
lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Thanh 
Oai và một số khu vực lân cận. 

3

Hộ nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Nguyễn Văn Hà

Xã Minh Cường, huyện 
Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0376.614.882

Chuyên cung cấp cá trắm, chép, rô phi. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

4

Trang trại nuôi 
cá lồng

Đại diện:
Hoàng Ngọc Phượng 

Xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, 

Hà Nội
ĐT: 0989.455.571

Chuyên cung cấp thịt bò 3B thương phẩm 
các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một 
số khu vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX nuôi trồng thủy 
sản Hòa Phong

Đại diện: 
Vũ Thị Thắm

Xã Hòa Phong, thị xã 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0979.625.809

Chuyên cung cấp sản phẩm cá các loại 
với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ 
rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, 
thành trong cả nước.

2

Cơ sở sản xuất 
đông trùng hạ thảo 

Minh Đức
Đại diện:

Nguyễn Trọng Bằng 

Thôn Trung Tiến, 
xã Công Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
ĐT: 0986.166.321

Cung cấp các sản phẩm Đông trùng hạ 
thảo. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện ATTP. Thị trường tiêu 
thụ rộng khắp tỉnh Hà Nam và các tỉnh, 
thành trong cả nước.

3
Trang trại mục đồng

Đại diện:
Trần Ngọc Tú

Thôn Tường Thụy, 
xã Trác Văn, huyện 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
ĐT: 0969.997.830

Chuyên cung cấp sữa tươi và các sản 
phẩm chế biến từ sữa. Cơ sở đã được 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 
Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hà 
Nam và các tỉnh, thành trong cả nước.

4

Hợp tác xã nông 
nghiệp Khánh Thành

Đại diện:
Phạm Văn Thẫn

Xã Khánh Thành, 
huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình
ĐT: 0397.096.424

Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại. 
Sản phẩm được sản xuất theo quy trình 
VietGAP. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, thành trong 
cả nước.


